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THÔNG BÁO
Kết quả kiểm tra lần 2 đối với 11 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây
cà phê không đảm bảo tiêu chuẩn xuất vườn theo thông báo số 42/TB-TTBVTV
Căn cứ Thông báo số 42/TB-TTBVTV ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng về việc các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây cà phê không đảm bảo tiêu chuẩn xuất vườn theo quy định;

Từ ngày 02/8 đến 04/8/2017, Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng phối hợp với Phòng Kinh tế Bảo Lộc, phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh, Bảo Lâm kiểm tra lần 2 đối với 11 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây cà phê của 15 lô giống (số lượng 445.500 cây) không đảm bảo tiêu chuẩn xuất vườn. Kết quả kiểm tra như sau:
1. Việc xử lý dịch hại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh không đạt tiêu chuẩn xuất vườn
Theo đại diện của 11 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây cà phê không đảm bảo tiêu chuẩn xuất vườn, sau khi nhận được Thông báo số 42/TB-TTBVTV ngày 04/7/2017 của Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng. Các cơ sở đã chủ động thực hiện: Vệ sinh vườn ươm, thu gom tàn dư cây bệnh đem tiêu hủy, sử dụng thuốc Tervigo 020SC (liều lượng 1 - 2 lít/200 lít nước); Oncol 20EC (liều lượng 1 - 2 lít/ha); Map Logic  90WP (liều lượng 3 kg/ha) để xử lý tuyến trùng cho lô giống không đạt, số lần xử lý 02 lần.

2. Kết quả kiểm tra dịch hại và lấy mẫu phân tích mật số tuyến trùng ký sinh trên các lô giống không đảm bảo tiêu chuẩn xuất vườn
 Kiểm tra 11 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây cà phê không đảm bảo tiêu chuẩn xuất vườn và lấy mẫu 12 mẫu đất, 12 mẫu rễ để phân tích mật số tuyến trùng ký sinh. Kết quả:

- Tại thời điểm kiểm tra các lô giống không xuất hiện dịch hại như: bệnh thán thư, rỉ sắt, đốm mắt cua. 
- Đối với mẫu đất, rễ phân tích mật số tuyến trùng ký sinh (phụ lục kèm theo):
+ 100% mẫu đất đều xuất hiện tuyến trùng ký sinh, tuy nhiên mật số ở các mẫu đất biến động tương đối thấp từ 30 – 90 con/100 gam đất.

+ 12/12 mẫu rễ không xuất hiện tuyến trùng ký sinh.
3. Kết luận, đề nghị
3.1. Kết luận

- 11 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây cà phê không đảm bảo tiêu chuẩn xuất vườn tại Thông báo số 42/TB-TTBVTV ngày 04/7/2017 của Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng đã thực hiện tốt việc quản lý dịch hại và xử lý tuyến trùng ký sinh (Pratylenchus sp.; Meloidogyne sp.;…).
Các lô giống trên đã đảm bảo tiêu chuẩn xuất vườn theo quy định.

3.2. Đề nghị
Các cơ sở thực hiện tốt việc quản lý dịch hại trên vườn ươm, công bố tiêu chuẩn cây giống theo quy định (theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng)./.

Nơi nhận:






           CHI CỤC TRƯỞNG
- Sở Nông nghiệp & PTNT (báo cáo);

- Phòng Kinh tế Bảo Lộc;

- Phòng NN & PTNT Lâm Hà, Đam Rông, 
  Di Linh, Bảo Lâm;
- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh cây giống;

- Lưu: VT, TTPC.

Phụ lục 2: Kết quả phân tích mật số tuyến trùng ký sinh tại các vườn ươm cây giống cà phê
	TT
	Cơ sở ươm giống
	Địa chỉ
	Loại giống
	Số lượng (cây)
	Mật số tuyến trùng ký sinh/100g đất
	Mật số tuyến trùng ký sinh/10g rễ
	Tiêu chuẩn cây giống cà phê  xuất vườn

	
	
	
	
	
	TSTTKS
	Các giống tuyến trùng ký sinh chính
	TSTTKS
	Các giống tuyến trùng ký sinh chính
	

	
	
	
	
	
	
	Pra
	Mel
	Heli 
	Xiphe
	
	Pra
	Mel
	Heli 
	Xiphe
	

	1
	Đào Văn Quân
	Khu 3B - P1 - Bảo Lộc
	TR4
	10.000
	88
	38
	20
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	đạt

	2
	Hữu Thể
	Khu 3B - P.1 - Bảo Lộc
	TR4
	100.000
	73
	30
	43
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	đạt

	
	
	
	Xanh lùn
	50.000
	50
	40
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	đạt

	3
	Trọng Toán
	Khu 3B - P.1 - Bảo Lộc
	Thực sinh
	30.000
	77
	30
	47
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	đạt

	4
	Công ty TNHH VTNN Đức Cường
	Đức Hải - Hoài Đức - Lâm Hà
	TR4
	70.000
	45
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	đạt

	5
	Lê Quang Vinh
	Thôn 4 - Rô Men - Đam Rông 
	Thực sinh
	10.000
	30
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	đạt

	6
	Hà Văn Biền
	Thôn 3 - Hòa Nam - Di Linh
	TS1
	20.000
	68
	35
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	đạt

	7
	Bạch Thị Nhất
	Tổ 14 - TT Di Linh - Di Linh
	TR4
	50.000
	50
	20
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	đạt

	8
	Lâm Văn Đạt
	Thôn 3 - Hòa Nam - Di Linh
	TS1
	25.000
	77
	35
	42
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	đạt

	9
	Phúc Thịnh
	Thôn 8 - Lộc Ngãi - Bảo Lâm
	TS5
	10.000
	66
	36
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	đạt

	10
	Hoàng Sanh
	Tổ 6 - Lộc Thắng  - Bảo Lâm
	Thiện Trường
	2.500
	82
	32
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	đạt

	11
	Văn Phú
	Thôn 1 - Lộc Bảo - Bảo Lâm
	TR9
	8.000
	90
	30
	35
	25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	đạt
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